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Gói thầu: Mua sắm hiện vật bồi dưỡng độc hại hiện vật cho 
viên chức, người lao động năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam.

Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá dự toán gói thầu Mua sắm hiện vật bồi dưỡng độc hại hiện vật cho 
viên chức, người lao động năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá
Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang.
2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá
Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang. Địa chỉ: Quốc lộ 

1A, Ấp Trung A, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại: 02733 834437.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá
Bảng báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Bệnh viện Tâm 

thần Tiền Giang. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Ấp Trung A, xã Long Định, tỉnh Đồng 
Tháp.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá
- Từ 07 giờ 00 ngày 13 tháng 3 năm 2026 đến trước 08 giờ 00 ngày 20 

tháng 3 năm 2026.
- Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn hiệu lực của báo giá
Bảng báo giá phải có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục sản phẩm mua sắm

STT Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

1 Sữa tươi tiệt 
trùng có đường

Đơn vị tính: hộp 180ml
Thành phần dinh dưỡng trong 180ml:
+Năng lượng: >142 kcal
+Chất béo: ≤ 6.8 g

Hộp 14.025



STT Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

+Chất béo bảo hòa: ≤ 4.1 g
+Cacbonhydrat: > 14.8 g
+Đường tổng: ≤13 g
+Chất đạm: >5.4 g
+Natri: >58 mg
+Canxi: >202 mg
+Vitamin D: >108 IU
+Vitamin B1: >162 mcg 
+Vitamin B2: >171 mcg…
-Thành phần: Sữa tươi 96%, nước, đường 
(3.8%), maltodextrin, dầu thực vật, chất nhũ hóa 
(471), choline, chất ổn định (407), hương tổng 
hợp dùng trong thực phẩm, vitamin (B3, B6, B1, 
A, axit folic, D3).

2 Mì ăn liền

- Đơn vị tính: Gói 83g
- Thành phần dinh dưỡng 1 gói mì (83g) gồm: 
+Giá trị năng lượng: ≥ 378 kcal
+Chất béo: ≤ 16.5g
+Carbhydrate: >50.3g
+Chất đạm: >7.1g

Gói 14.026

3 Đường tinh 
luyện

-Đơn vị tính: Gói 01kg
- Đóng gói: 20 gói/bao
-Thông tin dinh dưỡng trung bình trong 100g:
+Năng lượng: ≥ 399.4 kcal
+Hydart cacbon: ≥ 99.85g
+Thành phần: Đường mía: ≥ 100 %

Gói 1 
kg 18.303

4 Sữa đặc có 
đường

- Đơn vị tính: Lon 380g
- Đóng gói: 48 lon/thùng
- Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g:
 + Năng lượng: ≥ 330 kcal
 + Chất béo: ≤ 8.1g
 + Chất béo bão hòa: ≤ 4,5g
 + Cacbonhydrat: ≤56g
 + Đường tổng: ≤54g
 + Chất đạm: ≥7g
 + Natri: ≥73mg
 + Vitamin B2: ≥250mg
 + Vitamin B12: ≥0.45 mg
 + Canxi: ≥220mg
- Thành phần: Đường (46%), nước, bột sữa 21% 
(bột sữa gầy, bột sữa đã tách bơ, bột sữa giàu 
đạm), chất béo sữa, dầu thực vật (3,9%), lactose, 
hương liệu kem tự nhiên

Lon 2.294

5 Cà phê hòa tan 
3 trong 1

- Đơn vị tính: Hộp 18 gói x 16g
-  Thành phần: Đường, bột kem pha cà phê (có 
chứa sữa – contain milk), cà phê hòa tan Robusta 
và Arabica (11.1%), Hương liệu giống tự nhiên, 
muối i- ốt, chất điều chỉnh độ acid 500(ii), chất 
tạo ngọt tổng hợp acesulfam kali.
- Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 16g:
 + Năng lượng: ≥72 kcal
 + Đường: ≤ 7.5 g
 + Chất béo: ≤ 2.4 g
 + Natri: ≤81 mg

Hộp 996



2. Địa điểm cung cấp
Hàng hóa được giao tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, 

Ấp Trung A, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp.
3. Thời gian giao hàng dự kiến
Chia thành nhiều đợt giao hàng theo đơn đặt hàng của bệnh viện kể từ hợp 

đồng có hiệu lực.
4. Giá chào là đồng Việt Nam đã bao gồm thuế, lệ phí và tất cả các chi phí 

(vận chuyển, lưu kho, hướng dẫn sử dụng...)
Báo giá được đăng tải tại trang http://benhvientamthantg.gov.vn
Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, Tổ mua sắm.

GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Kính
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